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Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề số 5 

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1  

Bài 1:  

a, Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

20, …, 22, …, …, …, …, 27, 28, …, 30 

75, …, 73, 72, …, …, 69, …, …, …, 65 

b, Viết theo mẫu dưới đây: 

84: Tám mươi tư 

32: ……………… 

48: ……………… 

100: ……………. 

Bài 2: Viết các số: 62, 59, 26, 47, 14  

a, Theo thứ tự từ bé đến lớn 

b, Theo thứ tự từ lớn đến bé 

Bài 3: Đặt rồi tính 

43 + 15  57 – 26  43 + 14  95 - 52 

Bài 4: Một lớp học có tất cả 38 bạn học sinh, trong đó có 16 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 

học đó có bao nhiêu bạn học sinh nam? 

Bài 5: Tính 

78cm – 3cm – 3cm    64cm + 3cm – 5cm 

Bài 6: Viết các số có hai chữ số giống nhau vào chỗ chấm để được phép tính đúng: 

… + … = 44     … - … = 66 

Bài 7:  

a, Khi kim giờ chỉ vào số 7 và kim phút chỉ vào số 12, lúc đó là mấy giờ? 
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b, Nếu hôm nay là thứ ba ngày 16 tháng 6 thì ngày mai là thứ mấy, ngày bao nhiêu? 

Bài 8: Hùng có 60 viên bi, Hùng được Hải cho thêm 6 viên bi. Hỏi Hùng có tất cả bao 

nhiêu viên bi? 

Bài 10: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu đoạn thẳng? 

 

B. Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 

Bài 1:  

a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65 

b, 84: Tám mươi tư 

32: Ba mươi hai 

48: Bốn mươi tám 

100: Một trăm 

Bài 2:  

a, 14, 26, 47, 59, 62 

b, 62, 59, 47, 26, 14 

Bài 3: Học sinh tự đặt phép tính thẳng hàng 

43 + 15 = 58  57 – 26 = 31  43 + 14 = 57  95 – 52 = 43 
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Bài 4:  

Lớp học có số bạn học sinh nam là: 

38 – 16 = 22 (học sinh) 

Đáp số: 22 học sinh nam 

Bài 5: 

78cm – 3cm – 3cm = 75cm – 3cm = 72cm   

64cm + 3cm – 5cm = 67cm – 5cm = 62cm 

Bài 6:  

11 + 33 = 44     99 - 33 = 66 

Bài 7:  

a, Khi kim giờ chỉ vào số 7 và kim phút chỉ vào số 12, lúc đó là 7 giờ 

b, Nếu hôm nay là thứ ba ngày 16 tháng 6 thì ngày mai là thứ tư ngày 17 tháng 6 

Bài 8:  

Hùng có tất cả số viên bi là: 

60 + 6 = 66 (viên bi) 

Đáp số: 66 viên bi 

Bài 10: Hình vẽ có 4 tam giác và 8 đoạn thẳng 

Tải thêm tài liệu tại: 

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-1 
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